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- Thực hiện công văn số 2345/BGDĐT-GDTH của Bộ GD&ĐT hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà 

trường cấp tiểu học; 

- Căn cứ chương trình GDPT 2018 môn học. 

Phân phối chương trình  

LỚP 1 

CHỦ ĐỀ 
THỜI 

LƯỢNG 
NỘI DUNG 

1. Âm 

thanh 

ngày mới 

4 tiết 

1. Khám phá: Bức tranh câu chuyện Buổi sáng của sơn ca 

· Nghe, mô phỏng các âm thanh có trong câu chuyện 

2. Nghe nhạc: 

· Nghe bài hát Quốc ca Việt Nam – nhạc và lời: Văn Cao 

3. Hát: Tiếng trống trường – nhạc: Trần Thanh Tùng, thơ: Hà Phương Loan 

4. Nhạc cụ: 

· Thanh phách (mặt phách) 

· Vận động: vỗ tay, vỗ chân (2 chân) 

· Thực hành đệm cho bài hát“Tiếng trống trường” 

5. Góc âm nhạc của em: 

2. Nhịp 

điệu tuổi 

thơ 

4 tiết 

1. Khám phá: Bức tranh mô tả các hoạt động trong công viên 

· Khám phá các hoạt động có tính nhịp điệu 

· Vận động tạo ra âm thanh theo nhịp đếm 

2. Nghe nhạc: 

· Nghe, vận động theo nhạc bài Vũ điệu chú gà. 

3. Hát: Múa đàn – dân ca Thái 



4. Đọc nhạc: Son – Mi 

· Nội dung: Giới thiệu hai nốt Son – Mi, Luyện tập các mẫu 2, 3 âm. 

5. Nhạc cụ: 

· Thanh phách (gõ mặt phách, gõ sống phách). 

· Vận động: vỗ tay, vỗ chân phải, vỗ chân trái 

· Thực hành đệm cho bài hát “Múa đàn” 

6. Thường thức âm nhạc: 

· Giới thiệu nhạc cụ gõ dân tộc: ma-ra-cát (maracas), trai-en-gô (triangle) 

7. Góc âm nhạc của em: 

3. Bài ca 

lao động 
4 tiết 

1. Khám phá: Bức tranh câu chuyện Bác thợ giày 

· Nghe, vận động mô tả âm thanh cao – thấp qua bài hát Bác thợ giày 

2. Nghe nhạc: 

· Nghe âm thanh cao – thấp khác nhau từ các nhạc cụ: kèn phím, sáo 

recorder, guitar 

3. Hát: Cô giáo em – nhạc và lời: Trần Kiết Tường 

4. Đọc nhạc: Mi – Son – La 

· Nội dung: Giới thiệu bài học Mi – Son – La. Luyện tập các mẫu 2, 3 âm. 

5. Nhạc cụ: 

· Trống con 

· Vận động: vỗ tay, vỗ chân phải, vỗ chân trái 

· Thực hành đệm cho bài hát “Cô giáo em” 

6. Thường thức âm nhạc: 

· Câu chuyện Nai Ngọc (truyện cổ Gia-rai) 

7. Góc âm nhạc của em: 

4. Tiếng ca 

muôn loài 
4 tiết 

1. Khám phá: Bức tranh mô tả âm thanh tiếng kêu của muông thú 

· Nghe, vận động và cảm thụ âm thanh to – nhỏ 

2. Nghe nhạc: 



· Nghe trích đoạn tác phẩm Giao hưởng Ngạc nhiên (Surprise Symphony) của 

Haydn và vận động, cảm thụ theo nhạc 

3. Hát: Long lanh ngôi sao nhỏ – nhạc: Pháp, lời Việt: Lê Anh Tuấn 

4. Đọc nhạc: Mi – Son – La (tt) 

· Nội dung: Luyện tập các mẫu 3 âm. 

5. Nhạc cụ: 

· Thanh phách, trống con 

· Vận động: vỗ tay, vỗ chân phải, vỗ chân trái, giậm chân phải 

· Thực hành đệm cho bài hát “Long lanh ngôi sao nhỏ” 

6. Góc âm nhạc của em: 

Ôn tập học 

kì I 
2 tiết 

Ôn lại những nội dung kiến thức đã học thông qua các hoạt động gợi mở của 

GV 

5. Âm 

thanh ngày 

Tết 

4 tiết 

1. Khám phá: Bức tranh không khí tết xuân mô tả âm thanh dài – ngắn. 

· Nghe, vận động và cảm thụ âm thanh dài – ngắn. 

2. Nghe nhạc: 

· Nghe và vận động theo nhạc trích đoạn Giao hưởng số 9, chương 4 của 

Beethoven, chủ đề Ngợi ca niềm vui (Ode to joy) 

3. Hát: Sắp đến Tết rồi – nhạc và lời: Hoàng Vân 

4. Đọc nhạc: Rê – Mi – Son – La 

· Nội dung: Giới thiệu 4 nốt: Rê – Mi – Son – La, luyện tập các mẫu 3, 4 âm. 

5. Nhạc cụ: 

· Tem-bơ-rin (tambourine) 

· Vận động: vỗ tay, vỗ 2 chân, giậm chân phải, giậm chân trái. 

· Thực hành đệm cho bài hát “Sắp đến tết rồi” 

6. Thường thức âm nhạc: 

· Giới thiệu nhạc cụ: trống cái, trống cơm 

7. Góc âm nhạc của em: 

6. Âm nhạc 

quanh em 
4 tiết 

1. Khám phá: Bức tranh mô tả âm thanh phố xá phát ra từ các đối tượng khác 

nhau trong cuộc sống. 



· Nghe, vận động và cảm thụ nhịp âm nhạc chung quanh cuộc sống 

2. Nghe nhạc: 

· Nghe bài hát Chú voi con ở bản Đôn – nhạc và lời: Phạm Tuyên 

3. Hát: Thật là hay – nhạc và lời: Hoàng Lân 

4. Đọc nhạc: 

· Nội dung: Giới thiệu các nốt: Đô – Rê – Mi – Son – La, luyện tập các mẫu 4, 

5 âm 

5. Nhạc cụ: 

· Trống con (gõ tang trống) 

· Vận động: vỗ tay, vỗ chân (phải, trái), giậm chân (phải, trái) 

· Thực hành đệm cho bài hát “Thật là hay” 

6. Góc âm nhạc của em: 

7. Giai điệu 

quê hương 
4 tiết 

1. Khám phá : Bức tranh mô tả hoạt động biểu diễn âm nhạc 

· Nghe trích đoạn biểu diễn nhạc Cung đình Huế: Tòng quân, cùng thể hiện 

cách chơi nhạc cụ và hát 

2. Nghe nhạc: 

· Nghe và vận động theo bài bài đồng dao Bắc Bộ Nu na nu nống 

3. Hát : Lí cây xanh – dân ca Nam Bộ, sưu tầm và kí âm: Trần Kiết Tường 

4. Đọc nhạc: Đô – Rê – Mi – Son – La (tt) 

· Nội dung: Luyện tập các mẫu 4, 5 âm 

5. Nhạc cụ: 

· Tem-bơ-rin (rung tem-bơ-rin), thanh phách 

· Vận động: vỗ tay, vỗ chân phải, vỗ chân trái, giậm chân phải, giậm chân trái 

· Thực hành đệm vận cho bài hát “Lí cây xanh” 

6, Thường thức âm nhạc: 

· Câu chuyện Tiếng đàn Thạch Sanh – tác giả: Phan Trần Bảng (Phỏng theo 

truyện cổ tích Việt Nam) 

7. Góc âm nhạc của em: 

  



8. Vui cùng 

âm nhạc 
3 tiết 

1. Khám phá : Bức tranh mô tả các trò chơi dân gian 

· Xem tranh, khám phá các trò chơi trẻ em ngày xưa 

· Nghe nhạc, mô phỏng cách thực hiện trò chơi dân gian 

2. Nghe nhạc: 

· Nghe và vận động theo nhạc điệu Xoè – dân gian Thái 

3. Hát: Tập tầm vông – nhạc: Lê Hữu Lộc, lời: đồng dao Nam Bộ 

4. Đọc nhạc : Đô – Rê – Mi – Son – La (tt) 

· Sáng tạo các mẫu âm theo kí hiệu nốt nhạc bàn tay đã học 

5. Nhạc cụ: 

· Trống con, thanh phách, tem-bơ-rin 

· Vận động: vỗ tay, vỗ chân phải, vỗ chân trái, giậm chân phải, giậm chân trái 

· Thực hành đệm cho bài“Tập tầm vông” 

6. Góc âm nhạc của em: 

Ôn tập học 

kì II 
2 tiết 

Ôn lại những nội dung kiến thức đã học thông qua các hoạt động gợi mở của 

GV 

 

LỚP 2 

Tuần 

 Ghi chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học 

 

 

1  

 

 

 

 

 

Rộn ràng 

ngày mới 

Khám phá 

Bức tranh câu chuyện Sơn ca đi nghe hoà nhạc 

1  

2 Hát 

Ngày mùa vui - dân ca Thái, lời mới: Hoàng Lân 

 

2 

3 Đọc nhạc 

Đô - Rê - Mi - Son - La  

 

3 

4 Nhạc cụ 

- Thanh phách, tambourine, vận động cơ thể 

- Thực hành đệm cho bài hát Ngày mùa vui 

Nhà ga âm nhạc 

4 

5  

 

 

 

 

 

 

Nhịp điệu 

bạn bè  

Khám phá: 

Bức tranh mô tả lớp học nhạc của các bạn nhỏ cùng các bạn thú  

Nghe nhạc 

Nghe, cảm thụ và vận động theo nhạc bài hát Ước mơ thần tiên - 

nhạc và lời: Trần Thanh Tùng 

  

1  

6 Hát: 

Múa vui - nhạc và lời: Lưu Hữu Phước 

 

2 



7 Đọc nhạc: 

Đô - Rê - Mi - Son - La (tt) 

3 

8 Nhạc cụ: 

- Trống nhỏ, tambourine 

- Thực hành đệm cho bài hát Múa vui 

Thường thức âm nhạc: Giới thiệu nhạc cụ gõ Việt Nam: Sênh tiền 

Nhà ga âm nhạc 

4 

9 Vui bước tới 

trường 

Khám phá: 

Bức tranh mô tả con đường đến trường của các em HS với hình ảnh 

di chuyển các con vật tạo thành những đường nét chuyển động 

trong không gian  

Nghe nhạc: 

 Nghe, vận động theo nhạc bài hát A ram sam sam - nhạc Ma-rốc 

1  

10 Hát: 

Trên con đường đến trường - nhạc và lời: Ngô Mạnh Thu 

2 

11 Đọc nhạc: 

 Đô - Rê - Mi - Pha - Son 

 

3 

12 Nhạc cụ: 

Giới thiệu song loan 

- Song loan, vận động cơ thể 

- Thực hành đệm cho bài hát Trên con đường đến trường 

Nhà ga âm nhạc 

4 

13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiên nhiên 

tươi đẹp  

Khám phá 

Bức tranh mô tả con đường tới trường, xa xa là hình ảnh ruộng bậc 

thang, ngôi trường 

Nghe nhạc 

 Nghe, cảm thụ và vận động theo nhạc không lời bài hát Trong hang 

động của vua Núi (In the hall of the Mountain King) của Edvard 

Grieg  

 

1  

14 Hát: 

Giọt mưa và em bé - nhạc và lời: Quang Huấn  

2 

15 Đọc nhạc: 

Đô - Rê - Mi - Pha - Son  (tiếp theo) 

 

3 

16 Thường thức âm nhạc 

 Câu chuyện âm nhạc: Vương quốc Bánh Kẹo (trích đoạn từ vở vũ 

kịch Kẹp hạt dẻ của Pyotr Ilyich Tchaikovsky) 

Nhạc cụ 

- Song loan, thanh phách 

- Thực hành đệm cho bài hát Giọt mưa và em bé 

Nhà ga âm nhạc 

4  

17 Kiểm tra, 

đánh giá Học 

kì I 

Ôn tập 2  

18 

19  

 

 

 

Khám phá 

 Bức tranh mô tả không khí ngày Tết, cha mẹ đưa các bạn nhỏ xem 

biểu diễn âm nhạc do các bạn HS biểu diễn 

Nghe nhạc 

1  



 

 

 

 

 

 

Mùa xuân 

hân hoan 

Nghe, cảm thụ và vận động theo nhạc theo bài hát Mùa xuân (Spring) 

- Chương 1, trích tổ khúc Bốn Mùa (Four Seasons) của Antonio 

Vivaldi 

 

20 Hát: 

Năm mới bình an – nhạc Anh, lời Việt: Hà Thị Thư 

2  

21 

 

Nhạc cụ 

Giới thiệu triangle 

- Triangle, vận động cơ thể  

- Thực hành đệm cho bài hát Năm mới bình an 

Thường thức âm nhạc 

Giới thiệu nhạc cụ gõ nước ngoài: Bộ chuông cầm tay (Hand bells) 

Nhà ga âm nhạc 

3 

 

 

22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời ru yêu 

thương  

Khám phá 

Bức tranh mô tả cảnh mẹ ru em ngủ dưới ánh trăng 

Nghe nhạc 

Nghe, cảm thụ và vận động theo nhạc bài hát Mẹ ơi có biết - nhạc 

và lời: Nguyễn Văn Chung 

 

1  

23 Hát: 

Chúc ngủ ngon - nhạc: Johannes Brahms, lời Việt: Phạm Tuyên 

2 

24 Đọc nhạc:  

Giới thiệu nốt Đố (thang âm Đô - Rê - Mi – Pha - Son - La - Đố)   

3 

25 Thường thức âm nhạc 

 Câu chuyện âm nhạc Khúc hát ru trên lưng mẹ 

Nhạc cụ 

Triangle, song loan Thực hành đệm cho bài hát Chúc ngủ ngon 

Nhà ga âm nhạc: 

4 

26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giai điệu quê 

hương  

Khám phá 

Bức tranh mô tả các hoạt động âm nhạc của các bạn nhỏ 

Nghe nhạc 

Nghe, cảm thụ và vận động theo nhạc bài hát Hoa rung reng - dân ca 

Ba-na; sưu tầm, kí âm: Lê Toàn Hùng; lời mới: Mỹ Liêm 

 

1  

27 Hát: 

Bắc kim thang - dân ca Nam Bộ, sưu tầm và kí âm: Trần Kiết Tường 

2 

28 Đọc nhạc:  

Thang âm Đô - Rê - Mi - Son - La - Đố 

3 

29 Nhạc cụ: 

- Triangle, vận động cơ thể 

- Thực hành đệm cho bài hát Bắc kim thang 

Nhà ga âm nhạc 

4 

30  

 

 

 

 

 

Khám phá: 

Bức tranh mô tả các trò chơi dân gian (banh đũa, ô ăn quan, kéo co, 

nhảy lò cò,...) 

Nghe nhạc 

Nghe, cảm thụ và vận động theo bài hát Nhịp điệu tuổi thơ - nhạc và 

lời: Nguyễn Hiệp 

1  



 

 

 

 

Vui cùng âm 

nhạc 

 

 

31 Hát: 

Em học nhạc - nhạc và lời: Nguyễn Văn Hiên 

2 

32 Đọc nhạc:  

Thang âm Đô - Rê - Pha - Son - La - Đố 

3 

33 Nhạc cụ: 

- Trống nhỏ, triangle, vận động cơ thể 

- Thực hành đệm cho bài hát Em học nhạc 

Nhà ga âm nhạc - Thực hành đệm cho bài Tập tầm vông 

Góc âm nhạc của em: 

4 

34 Ôn tập kiểm 

tra đánh giá 

học kì II 

Ôn tập  2  

35 

 

LỚP 3 

 

Tuần, 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa 
Ghi 

chú 

Chủ đề/ 

Mạch nội dung 
Tên bài học 

Tiết 

học/ 

thời 

lượng 

 

1 

Chủ đề 1: Tuổi thơ 

êm đềm. 

- Hát 

- Nghe nhạc 

- Nhạc cụ 

 

Khám phá: Câu chuyện âm nhạc: Chuyến dã ngoại của 

Sơn Ca. 

Hát: Bài Cánh đồng tuổi thơ (Lời 1) 

Nhạc: Lư Nhất Vũ 

Lời: Lê Giang 

                  

1 tiết/ 

35 

phút 

 

2 

Hát: Bài Cánh đồng tuổi thơ (Lời 2) 

Nhạc: Lư Nhất Vũ 

Lời: Lê Giang 

Nhạc cụ: - Đọc tiết tấu và luyện tập gõ song loan. 

- Đọc tiết tấu và luyện tập mẫu đệm bằng vận 

động cở thể. 

1 tiết  

3 

Ôn tập bài hát: Cánh đồng tuổi thơ (Lời 1) 

Nhạc: Lư Nhất Vũ 

Lời: Lê Giang 

Nhạc cụ: Thực hành đệm cho bài hát “Cánh đồng tuổi thơ” 

 

1 tiết 

 

4 

Nghe nhạc: Nghe bài Cò lả  

                                  Dân ca đồng bằng Bắc Bộ 

Lồng ghép trò chơi âm nhạc. 

Nhà ga âm nhạc  

  

5 

Chủ đề 2. Đất 

nước mến yêu. 

Nội dung: 

- Hát 

- Đọc nhạc 

- Nhạc cụ 

- Thường thức âm 

nhạc 

Khám phá: Cảm nhận tính chất hào hùng trong âm nhạc. 

  Hát: Bài Quốc ca Việt Nam 

                      Nhạc và lời: Văn Cao. 

 

 

1 tiết 

 

6 

Ôn tập bài hát: Quốc ca Việt Nam 

Nhạc cụ: - Giới thiệu nhạc cụ Maracas 

- Đọc tiết tấu và luyện tập lắc Maracas, gõ trống 

nhỏ. 

- Thực hành đệm cho bài hát Quốc ca Việt Nam. 

 

 

1 tiết 

 



7  

 

 

 

 

Đọc nhạc 

 

1 tiết  

8 

 

 

 

Thường thức âm nhạc: Giới thiệu nhạc cụ truyền thống 

Việt Nam. 

Nhà ga âm nhạc 

 

 

 

1 tiết 

 

1 tiết 

 

9  Kiểm tra, đánh giá GKI 1 tiết  

10 
Chủ đề 3. Bạn bè 

thân thương. 

Nội dung: 

- Nghe nhạc 

- Hát 

- Đọc nhạc 

- Nhạc cụ 

- Thường thức âm 

nhạc. 

 

Khám phá:  Cảm nhận âm thanh dài – ngắt quãng.  

Hát: Tình bạn tuổi thơ 

                    Nhạc và lời: Lâm Đức Vinh 

                                         Hồ Ngọc Khải  

 

1 tiết  

11 

Ôn tập bài hát: Tình bạn tuổi thơ 

Nhạc cụ: - Luyện tập gõ trống nhỏ, tem-bơ-rin. 

- Thực hành đệm cho bài hát Tình bạn tuổi thơ 

                  

 

1 tiết  

12 
Đọc nhạc 

Nghe nhạc: Trích đoạn Thiên nga (The Swan). 

 

1 tiết 

 

13 

Thường thức âm nhạc: Câu chuyện âm nhạc: Lút – vích 

van Bét – Tô – Ven. 

Nhà ga âm nhạc. 

 

1 tiết  

14 

 

 

 

 

Chủ đề 4. Mùa 

xuân tươi đẹp. 

Nội dung: 

- Nghe nhạc 

- Hát 

- Đọc nhạc 

- Nhạc cụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khám phá: Âm nhạc có tính chất rộn ràng 

Hát: Vui mùa mai vàng 

                     Dân ca Ba - na 

                     Nhạc và lời: Văn An 

1 tiết  

15 

Ôn tập bài hát: Vui mùa mai vàng. 

Nhạc cụ: - Đọc tiết tấu và luyện tập lắc ma-ra-cas. 

- Thực hành đệm cho bài hát Vui mùa mai vàng 

 

1 tiết 

 

16 Đọc nhạc  1 tiết  

 

 

 

 

17 

 

Nghe nhạc: Ca hạnh phúc 

Dân ca Xá 

Sưu tầm, kí âm và phỏng dịch: Hồng Thao 

 

Nhà ga âm nhạc 

 

1 tiết 

 

18  Kiểm tra, đánh giá HKI 1 tiết  



19 Chủ đề 5: Khúc ca 

chan hòa. 

Nội dung:  

- Hát 

- Nghe nhạc 

- Nhạc cụ 

 

Khám phá:Tạo ra âm thanh giống tiếng trống, tiếng kèn làm 

nên một bản hòa tấu ngẫu hứng. 

Hát: Khúc ca chan hòa  

                 Nhạc: Gim-mi Đa-vít (Jimmie Davies) 

                 Lời Việt: Tô Ngọc Tú 

1 tiết  

20 

Ôn tập bài hát: Khúc ca chan hòa  

Nhạc cụ: Giới thiệu nhạc cụ Cát-ta-nét (Castanets) 

- Đọc tiết tấu và luyện tập gõ cát - ta – nét. 

-Đọc tiết tấu và luyện tập mẫu đệm bằng vận động cơ thể. 

- Thực hành đệm cho bài hát Khúc ca chan hòa. 

 

 

1 tiết 

 

21 

Nghe nhạc: Bản giao hưởng số 40 ( Symphony no. 40) 

Lồng ghép trò chơi âm nhạc. 

Nhà ga âm nhạc. 

 

1 tiết 

 

22 

Chủ đề 6. Gia đình 

yêu thương 

Nội dung: 

-  Hát 

- Nghe nhạc 

- Nhạc cụ 

- Đọc nhạc 

- Thường thức âm 

nhạc 

 

Khám phá: Các âm thanh trong sinh hoạt hằng ngày. 

Hát: Ôi ba mẹ 

            Nhạc và lời 2: Phạm Trọng Cầu 

            Thơ: vân Anh 

 

1 tiết  

23 

Ôn tập bài hát: Ôi ba mẹ 

Nhạc cụ: - Đọc tiết tấu và luyện tập gõ Cát – ta – nét. 

- Đọc tiết tấu và luyện tập mẫu đệm bằng vận 

động cở thể. 

- Thực hành đệm cho bài hát. 

 

 

1 tiết 

 

24 

Đọc nhạc 

Nghe nhạc: Bài Tía má em 

                             Nhạc và lời: Văn Lương 

                          

 

1 tiết 

 

25 

Thường thức âm nhạc: Giới thiệu nhạc cụ Xai – lô 

– phôn ( Xylophon).  

Nhà ga âm nhạc 

1 tiết  

26 Kiểm tra, đánh giá GKII 1 tiết  

27 

Chủ đề 7. Giai 

điệu quê hương 

Nội dung: 

- Hát 

- Nhạc cụ 

- Đọc nhạc 

- Thường thức âm 

nhạc. 

Khám phá: Nghệ thuật hát Bài Chòi Trung Bộ 

Hát: Lí cây bông 

                    Dân ca Nam Bộ  

                    Kí âm: Trần Kiết Tường 

1 tiết  

28 

Ôn tập bài hát: Lí cây bông 

Nhạc cụ: - Đọc tiết tấu và luyện tập gõ thanh phách. 

- Đọc tiết tấu và luyện tập mẫu đệm bằng vận 

động cơ thể. 

Thực hành đệm cho bài hát Lí cây bông. 

1 tiết  

29 
Đọc nhạc: 

-  

1 tiết  

30 

Thường thức âm nhạc: Câu chuyện âm nhạc: Lạc 

Long Quân thu phục Mộc Tinh. 

Nhà ga âm nhạc 

1 tiết  

31 

Chủ đề 8. Vui cùng 

âm nhạc 

Nội dung : 

- Hát 

- Nhạc cụ 

Khám phá: Cảm thụ và vận động theo nhạc bài Nối vòng 

tay yêu thương. 

Hát: Nối vòng tay yêu thương 

                Nhạc: Ri-chác sơ-men ( Richard Sherman) 

                Lời việt: Nguyễn Đăng Bửu 

 

1 tiết 

 

32 

 

 

Ôn tập bài hát: Nối vòng tay yêu thương 

Nhạc cụ: 

– Đọc tiết tấu và luyện tập gõ Tem-bơ-rin, Trai-en-gô. 

1 tiết 

 

 

 



 

33 

- Đọc nhạc 

- Nghe nhạc 

- Thường thức âm 

nhạc. 

 

– Thực hành đệm cho bài hát Nối vòng tay yêu thương 

Đọc nhạc. 

 

1 tiết 

34 

Nghe nhạc: Bài Bảy nốt nhạc vui ( Do RE MI). 

                      Nhạc: Ri-chác Rô-giơ (Richard Rodger) 

                      Lời việt: Trịnh Mai Trang. 

1 tiết  

35  Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ II   

 

 

LỚP 4 

 

CHỦ ĐỀ 

Tuần/  

Tiết TÊN BÀI Ghi chú 

1. ƯỚC MƠ TUỔI 

THƠ  

 

1 
Khám phá: Giấc mơ của Sơn Ca 

HH: Bay cao tiếng hát ước mơ 

 

2 
Ôn lời 1, học hát lời 2: Bay cao tiếng hát ước mơ 

Nhạc cụ: Luyện tập gõ thanh phách theo mẫu tiết tấu 

 

3 
Ôn cả bài:  Bay cao tiếng hát ước mơ 

Lí thuyết âm nhạc: Khuông nhạc, vị trí khuông nhạc, khóa son 

 

4 
TT ÂN: Giới thiệu nhạc cụ nước ngoài 

Nhà ga âm nhạc 

 

2. GIAI ĐIỆU HÒA 

CA 

 

 

5 
Khám phá: Sự hòa hợp trong âm nhạc 

HH: Tiếng hát mùa sang 

 

6 
Ôn tập bài hát:  Tiếng hát mùa sang 

Đọc nhạc: Bài số 1 

 

7 Nhạc cụ: Nhạc cụ tiết tấu và giai điệu  

8 
TT ÂN: Một số hình thức biểu diễn 

Nhà ga âm nhạc 

 

3. ƯƠM MẦM 

TƯƠNG LAI 

 

 

9 
Khám phá: Sự đa dạng của âm thanh trong âm nhạc 

Học hát bài: Mặt trời bay  

 

10 
Nghe nhạc: Tâm trạng buổi sáng 

Ôn tập bài hát:  Mặt trời bay 

 

11 Nhạc cụ: Nhạc cụ tiết tấu và giai điệu 
 

12 
LT ÂN: Dòng kẻ phụ 

Nhà ga âm nhạc 

 

4. TỔ ẤM GIA 

ĐÌNH 

 

 

13 
Khám phá:  Sự đa dạng của tính chất âm nhạc 

Học hát bài: Bàn tay mẹ 

 

14 
Ôn tập bài hát: Bàn tay mẹ 

Đọc nhạc:  Số 2 

 

15 
TT ÂN: Giới thiệu nhạc sĩ Phong Nhã 

Trò chơi lấy cò khóa son 

 

16 
Ôn đọc nhạc số 2 

Nhà ga âm nhạc 

 

Kiểm tra,  17 Nội dung:   



 

LỚP 5 

Tuần Tiết số Tên bài 

Nội dung điều 

chỉnh -  giảm tải 

(nếu có) 

HỌC KÌ I : 18 Tuần = 18 tiết 

1 01 Ôn tập một số bài hát đã học  

2 02 Học hát: bài Reo vang bình minh. - N&L: Lưu Hữu Phước  

Đánh giá HKI 18 Ôn các chủ đề 1, 2, 3, 4 đã học  

5. ĐẠI DƯƠNG 

MÊNH MÔNG  

 

 

19 
Khám phá: Âm thanh và nhịp điệu của biển cả 

Học hát bài: Miền biển quê em 

 

20 
Ôn tập bài hát: Miền biển quê em 

Nhạc cụ: Nhạc cụ tiết tấu  

 

21 LT ÂN: Một số ký hiệu ghi nhạc  

22 
TT ÂN: Nàng tiên cá và giọng hát kỳ diệu 

Nhà ga âm nhạc 

 

6. CỖ MÁY THỜI 

GIAN 

 

 

23 
Khám phá: Sự đa dạng về nhịp độ của âm thanh trong âm nhạc 

Học hát bài: Đồng hồ của ông tôi 

 

24 
Ôn bài hát: Đồng hồ của ông tôi 

Đọc nhạc:  Số 3 

 

25 Nhạc cụ: Nhạc cụ tiết tấu và giai điệu  

26 
Ôn đọc nhạc: số 3 

Nhà ga âm nhạc 

 

7. VỀ MIỀN CỔ 

TÍCH 

 

 

27 
Khám phá: Âm nhạc trong thế giới cổ tích 

Học hát bài: Về miền cổ tích 

 

28 
Nghe nhạc: Vườn cổ tích 

Ôn tập bài hát: Về miền cổ tích 

 

29 Nhạc cụ: Nhạc cụ giai điệu  

30 
TT ÂN: Giới thiệu nhạc cụ VN 

Nhà ga âm nhạc 

 

8. VUI CÙNG ÂM 

NHẠC 

 

 

31 
Khám phá: Âm thanh của các loại nhạc cụ 

Hát: Bài hát đầu tiên 

 

32 Nhạc cụ: Nhạc cụ tiết tấu và giai điệu  

33 
Đọc nhạc: Bài Số 4 

Nhà ga âm nhạc 

 

Kiểm tra,  

Đánh giá HKII 

34 Nội dung: 

Ôn các chủ đề 5, 6, 7, 8 đã học- giải thích thuật ngữ 

 

35  



Tuần Tiết số Tên bài 

Nội dung điều 

chỉnh -  giảm tải 

(nếu có) 

3 03 Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh.- TĐN: số 1  

4 04 Học hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh  - N&L: Huy Trân 

5 05 Ôn tập bài hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh.- TĐN: số 2 

6 06 Học hát bài : Con chim hay hót -. N&L: Phan Huỳnh Điểu 

7 07 Ôn tập bài hát: Con chim hay hót. - TĐN: Số 1-số 2  

8 08 
Ôn tập 2 bài hát: Reo vang bình minh. -  Hãy giữ cho em bầu trời 

xanh. Nghe nhạc 
 

9 09 Học hát : bài : Những bông hoa những bài ca - (Nhạc và lời: Hồng Long). 

10 10 
Ôn tập bài hát: Những bông hoa những bài ca. Giới thiệu một số 

nhạc cụ nước ngoài. 
 

11 11 Tập đọc nhạc : TĐN số 3.  Nghe nhạc.   

12 12 Học hát: Bài: Ước mơ - (Nhạc Trung Quốc – Lời việt : An Hòa). 

13 13 Ôn tập bài hát: Ước mơ. TĐN: số 4  

14 14 Ôn 2 bài hát: Những bông hoa những bài ca & Ước mơ.  –  Nghe nhạc.  

15 15 Ôn tập TĐN số 3, số 4.  – Nghe nhạc.  

16 16 Học hát: “Đất nước tươi đẹp sao” - Nhạc Ma-lai-xi-a  

17 17 
Ôn hai bài hát: Reo vang bình minh và Hãy giữ cho em bầu trời 

xanh -   Ôn tập: TĐN số 2 
 

18 18 
Tập biểu diễn 2 bài hát: Những bông hoa những bài ca; Ước mơ. 

–  Ôn tập: TĐN: số 4  
 

HỌC KÌ II : 17 Tuần = 17 tiết 

19 19 Học hát: Hát mừng  (Dân ca Tây Nguyên)  



Tuần Tiết số Tên bài 

Nội dung điều 

chỉnh -  giảm tải 

(nếu có) 

20 20 Ôn tập bài hát: Hát mừng  -  TĐN: số 5  

21 21 Học hát bài: Tre ngà bên Lăng Bác -  N&L: Hàn Ngọc Bích 

22 22 Ôn bài hát: Tre ngà bên Lăng Bác -TĐN: số 6  

23 23 Ôn tập 2 bài hát: Hát mừng; Tre ngà bên Lăng Bác Ôn tập TĐN số 6 

24 24 
Học hát bài: Màu xanh quê hương (Theo điệu Sa-ri-ăng. Dân ca Khơ-me Nam Bộ. Đặt 

lời mới: Nam Anh 

25 25 Ôn tập bài hát: Màu xanh quê hương. - TĐN: số 7  

26 26 Học hát bài “Em vẫn nhớ trường xưa” – Nhạc và lời : Thanh Sơn 

27 27 Ôn tập bài hát: Em vẫn nhớ trường xưa   -  Tập đọc nhạc TĐN: số 8 

28 28 
Ôn tập 2 bài hát: Màu xanh quê hương; Em vẫn nhớ trường xưa 

-  Kể chuyện âm nhạc 
 

29 29 Ôn tập đọc nhạc: TĐN số 7, số 8   -   Nghe nhạc  

30 30 
Học hát bài: Dàn đồng ca mùa hạ (Nhạc Lê minh Châu – Lời: 

Phỏng thơ Nguyễn Minh Nguyên). 
 

31 31 Ôn bài hát: Dàn đồng ca mùa hạ  - Nghe nhạc  

32 32 Học hát: Bài mùa hoa phượng nở   - Nhạc và lời: Hoàng Vân 

33 33 Ôn tập và kiểm tra 2 bài hát: Tre ngà bên Lăng Bác & Màu xanh quê hương 

34 34 
Ôn tập và kiểm tra 2 bài hát: Em vẫn nhớ trường xưa & Dàn 

đồng ca mùa hạ  - Ôn tập bài đọc nhạc số 6 
 

35 35 Tập biểu diễn bài hát  

 


